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	TT
	Họ & Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Giới tính
	Chương trình

	1 
	Phạm Huy
	Cường
	20/08/1992
	Hải Phòng
	Nam
	Tổ chức và quản lý vận tải

	2 
	Đặng Trung
	Thành
	16/04/1977
	Hà Nội
	Nam
	Tổ chức và quản lý vận tải

	3 
	Lê Ngọc
	Châu
	20/03/1989
	TPHCM
	Nữ
	Tổ chức và quản lý vận tải

	4 
	Võ Lê Trung
	Nghĩa
	12/11/1984
	TPHCM
	Nam
	Tổ chức và quản lý vận tải

	5 
	Nguyễn Hoàng
	Hảo
	14/03/1994
	Quảng Ngãi
	Nam
	Tổ chức và quản lý vận tải

	6 
	Trần Như Quốc
	Bảo
	21/04/1976
	Bình Định
	Nam
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

	7 
	Phan Nhật 
	Tân
	12/12/1991
	Quảng Ngãi
	Nam
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

	8 
	Trần Huy
	Dương
	02/01/1994
	Hà Tĩnh
	Nam
	Kỹ thuật xây dựng

	9 
	Trần Minh
	Tiến
	02/09/1992
	Lâm Đồng
	Nam
	Kỹ thuật xây dựng

	10 
	Lê Trần Anh
	Toàn
	22/12/1992
	Bình Định
	Nam
	Kỹ thuật xây dựng

	11 
	Bùi Lương
	Khóa
	09/10/1989
	Nam Định
	Nam
	Kỹ thuật cơ khí động lực

	12 
	Đặng Thanh
	Hải
	25/12/1972
	Hà Nội
	Nam
	Khoa học hàng hải

	13 
	Trần Công
	Minh
	11/12/1996
	Khánh Hòa
	Nam
	Khoa học hàng hải

	14 
	Nguyễn Tấn
	Thông
	03/03/1983
	Bến Tre
	Nam
	Khoa học hàng hải

	15 
	Nguyễn Mai 
	Nhi
	11/11/1992
	Quảng Ngãi
	Nữ
	Quản lý xây dựng 

	16 
	Nguyễn Thị 
	Xuyên
	10/10/1987
	Tiền Giang
	Nữ
	Quản lý xây dựng 

	17 
	Phạm Thị
	Thu
	16/09/1978
	Đà Nẵng
	Nữ
	Quản lý xây dựng 

	18 
	Nguyễn Trung
	Hậu
	15/12/1988
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	19 
	Nguyễn Vân
	Anh
	25/01/1983
	Cà Mau
	Nữ
	Quản lý xây dựng 

	20 
	Tạ Hoàng
	Long
	06/11/1986
	Hưng Yên
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	21 
	Trần Quang
	Chỉnh
	07/02/1970
	Thái Bình
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	22 
	Cao Minh
	Nhựt
	25/12/1978
	Vĩnh Long
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	23 
	Sơn Vĩnh
	Phần
	11/05/1982
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	24 
	Phạm Văn
	Khởi
	23/05/1977
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	25 
	Nguyễn Thanh
	Sử
	08/04/1977
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	26 
	Nguyễn Thành
	Tân
	28/10/1984
	TPHCM
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	27 
	Mạc Như
	Khiêm
	08/11/1982
	Hải Phòng
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	28 
	Lương Hồng
	Hải
	13/11/1979
	TPHCM
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	29 
	Quách Minh
	Hành
	10/11/1970
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	30 
	Nguyễn Duy
	Hiếu
	20/01/1985
	Kiên Giang
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	31 
	Trương Vũ
	Linh
	22/02/1986
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	32 
	Nguyễn Tấn
	Nghìn
	16/12/1987
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	33 
	Nguyễn Minh
	Duy
	29/08/1995
	Bình Định
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	34 
	Phạm Ngọc
	Lâm
	09/01/1989
	Quảng Ngãi
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	35 
	Võ Văn
	Chuộc
	24/02/1984
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	36 
	Lê Văn
	Nhật
	04/06/1984
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	37 
	Võ Đỗ
	Hùng
	04/02/1994
	Bình Thuận
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	38 
	Nguyễn Cao Mỹ
	Hạnh
	13/04/1996
	Cần Thơ
	
	Quản lý xây dựng 

	39 
	Nguyễn Công
	Tuyển
	22/10/1982
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	40 
	Trần Như
	Toàn
	14/07/1978
	Hà Nam
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	41 
	Thái Thị Minh
	Hoàng
	22/06/1983
	TPHCM
	
	Quản lý xây dựng 

	42 
	Lê Hoàng
	Anh
	01/02/1994
	Thanh Hóa
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	43 
	Nguyễn Hà Tấn
	Đại
	16/01/1989
	TPHCM
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	44 
	Huỳnh Xuân
	Hiệp
	21/01/1984
	TPHCM
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	45 
	Nguyễn Quốc 
	Bảo
	02/09/1984
	Khánh Hòa
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	46 
	Trịnh Huỳnh Minh
	Thế
	12/06/1994
	Quảng Ngãi
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	47 
	Hà Văn
	Thuận
	15/02/1979
	Nam Định
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	48 
	Nguyễn Thành
	Nam
	29/09/1985
	TPHCM
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	49 
	Trịnh Phạm Phương Ngọc
	Tân
	01/12/1987
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	50 
	Lê Việt
	Khởi
	17/12/1982
	Cà Mau
	Nam
	Quản lý xây dựng 

	51 
	Võ Hồng
	Sơn
	02/06/1969
	TPHCM
	Nam
	Quản lý xây dựng 
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